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1 39800007 Phạm Thị Lan Anh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 39800010 Trần Thị Như An Nữ Vĩnh Long 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 39800032 Phạm Thị Chiều Nữ 1977 Hải Phòng 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 39800033

Nguyễn Thị 

Kim Chi Nữ 1963 Long An 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 39800038 Nguyễn Kiều Diễm Nữ 1980

Hà Sơn 

Bình 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 39800043 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 1980 Long An 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 39800047 Phạm Đức Duy Nam 1980 Biên Hòa 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 39800065 Trương Minh Hà Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 39800066

Trương Thị 

Ngọc Hà Nữ 1979 Long An 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 39800068 Hồ Lý Tuyền Hạnh Nam 1973 Bến Tre 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 39800071 Võ Mai Hân Nữ 1979 Tiền Giang 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 39800075 Lê Thị Diệu Hiền Nữ 1979 An Giang 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13 39800079

Dương Thị 

Hồng Hoa Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 39800082 Nguyễn Minh Hoàng Nam 1966

Buôn Mê 

Thuột 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 39800087 Phạm Thị Huệ Nữ 1978 Hải Phòng 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 39800103 La Kim Khanh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 39800106 Lê Minh Khánh Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 39800110 Dương Thị Khuê Nữ 1978 Hà Bắc 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 39800121

Nguyễn Thị 

Nhật Lệ Nữ 1973 Quảng Ngãi 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 39800130 Trần Thị Thanh Linh Nữ 1979 Bình Định 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 39800133 Phạm Thị Loan Nữ 1979 Hải Dương 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22 39800137 Võ Trần Xuân Lượng Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 39800141

Thái Thụy 

Quỳnh Mai Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 39800150 Nguyễn Hoàng Nam Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25 39800152 Lê Thị Năm Nữ 1978 Bình Định 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26 39800154

Nguyễn Thị 

Kiều Nga Nữ 1979 Bình Định 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27 39800156 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 1971 Sài Gòn 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 39800158 Hồng Thị Bích Ngọc Nữ 1973 Sài Gòn 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 39800159 Trần Thoại Ngọc Nữ 1980 Sóc Trăng 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 39800162 Trần Thị Minh Nguyệt Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 39800166 Ngô Mỹ Nhi Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 39800167 Ngô Thị Bích Nhi Nữ 1980 Đà Lạt 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33 39800172

Nguyễn Thị 

Yến Oanh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34 39800191 Lê Minh Tú Phương Nữ 1978 Vĩnh Long 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 39800195

Nguyễn Thị 

Hồng Phượng Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36 39800203

Nguyễn Thị 

Thảo Quyên Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37 39800213 Trần Thị Tâm Nữ 1980 Ninh Bình 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38 39800220 Trần Diệu Thành Nam 1975 Chợ Lớn 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39 39800226

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nữ 1979 Tây Ninh 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40 39800235 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 1979 Đồng Nai 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 39800237 Lưu Thị Kim Thuận Nữ 1979 Tiền Giang 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 39800240 Vũ Thị Xuân Thu Nữ 1976 Daklak 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

43 39800242

Nguyễn Trần 

Ngọc Thúy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

44 39800248 Ngô Thị Thanh Thủy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

45 39800252 Đào Thị Anh Thư Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

46 39800254 Heng Ra Thy Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

47 39800257 Trần Thị Tin Nữ 1979 Hà Tây 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

48 39800258

Dương Thị 

Xuân Trang Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



49 39800259 Đồng Thị Minh Trang Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

50 39800260 Đỗ Thị Xuân Trang Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

51 39800269 Hà Văn Trí Nam 1980 Bình Thuận 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

52 39800276 Nguyễn Ngọc Truyền Nữ 1980 Tiền Giang 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

53 39800277

Nguyễn Thị 

Thiên Trúc Nữ 1978 Long An 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

54 39800286

Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyết Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

55 39800295

Phan Thụy 

Hiếu Vân Nữ 1980 Tây Ninh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

56 39800296

Phùng Thị 

Ngọc Vân Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

57 39800305 Huất Trường Vũ Nam 1978 Đồng Nai 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

58 39800309 Hồ Mộng Xuân Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

59 39800313

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

60 39800314

Nguyễn Thị 

Kim Yến Nữ 1980 An Giang 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

61 39800316 Nguyễn Ngô Khoa Nam 1979 An Giang 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

62 39800317

Đặng Liêu 

Loan Thùy Nữ 1979 Đồng Tháp 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

63 39800322 Nguyễn Huy Bình Nam 1979 Tiền Giang 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

64 39800323

Nguyễn Thị 

Thuận Bình Nữ 1980 Bình Thuận 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

65 39800330 Lê Hồ Thùy Dương Nữ 1980 Tiền Giang 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



66 39800336

Nguyễn Thị 

Bích Hạnh Nữ 1980 Phú Yên 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

67 39800348

Phạm Trần 

Thùy Huyền Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

68 39800359 Nguyễn Tuấn Lâm Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

69 39800360 Hoàng Thị Liên Nữ 1980 Dak Lak 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

70 39800367 Dương Hồng Nga Nữ 1980 Cần Thơ 2007 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

71 39800369 Quyền Đình Nga Nữ 1979 Tiền Giang 2007 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

72 39800378 Nguyễn Ngọc Phong Nam 1980 An Giang 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

73 39800379 Bùi Anh Phụng Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

74 39800386 La Tâm Nam 1974 Sài Gòn 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

75 39800407

Nguyễn Thị 

Hiền Vi Nữ 1980 Hà Tây 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

76 39800408

Nguyễn Biện 

Trường Vinh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

77 39800409 Huỳnh Tuyết Xuân Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

78 39800427

Nguyễn Thị 

Mỹ Linh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

79 39800433 Nguyễn Văn Quảng Nam 1978 Hà Tây 2006 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

80 39800446 Đỗ Thị Thu Quân Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

81 39850003

Nguyễn Thị 

Hoàng Kim Nữ 1981 Đồng Tháp 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

82 39850005 Trần Văn Đại Khâm Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



83 39860009 Nguyễn Thanh Hùng Nam 1972 Sài Gòn 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

84 39860011 Tiêu Thị Trang Khiết Nữ 1975 Sài Gòn 2006 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

85 39860013 Nguyễn Phan Long Nữ 1968 Sài Gòn 2006 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

86 39860015 Trần Chí Nghĩa Nam 1980 Bến Tre 2004 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

87 39860019 Hà Văn Phước Nam 1965 Đồng Tháp 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

88 39860022 Hà Hải Sơn Nam 1972 Sài Gòn 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

89 39860030 Dương Hữu Trí Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

90 39860031 Trịnh Minh Tuấn Nam 1972

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

91 398200273 Huỳnh Huy Trọng Nam 1979 Bến Tre 2003 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

92 Vũ Phương Hoàng Nam 1974 Đồng Nai 2002 1998

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


